
Biểu 1

DANH SÁCH
Thôn, Tổ dân phố được Chủ tịch UBND huyện công nhận danh hiệu 
“Khu dân cư văn hóa” cấp huyện năm 2023
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND  ngày       /11/2023
 của Chủ tịch UBND huyện)



	Stt
	Thôn, tổ dân phố
	Xã, thị trấn
	Ghi chú

	1
	Thôn Đèo
	Xã An Dương 
	

	2
	Thôn Ngàn Ván
	Xã An Dương
	

	3
	Thôn Cầm 
	Xã An Dương
	

	4
	Thôn Tiêu
	Xã An Dương
	

	5
	Thôn Bùng
	Xã An Dương
	

	6
	Thôn Đụn 2
	Xã An Dương
	

	7
	Thôn Đụn 3
	Xã An Dương
	

	8
	Thôn Tân Lập
	Xã An Dương
	

	9
	Thôn Hạ
	Xã An Dương
	

	10
	Thôn Non
	Xã An Dương
	

	11
	Thôn Giữa
	Xã An Dương
	

	12
	Thôn Bãi Đình
	Xã An Dương
	

	13
	Thôn Dương Lâm
	Xã An Dương
	

	14
	Thôn Đồng Ván
	Xã An Dương
	

	15
	Thôn Gạc
	Xã An Dương
	

	16
	Thôn Tiền Đình
	Xã Quế Nham 
	

	17
	Thôn Ngọc Trì
	Xã Quế Nham  
	

	18
	Thôn Đông La
	Xã Quế Nham  
	

	19
	Thôn Đông Bến
	Xã Quế Nham  
	

	20
	Thôn Núi
	Xã Quế Nham  
	

	21
	Thôn Hai Khê
	Xã Quế Nham  
	

	22
	Thôn Ba Làng
	Xã Quế Nham  
	

	23
	Thôn Bình Minh
	Xã Quế Nham  
	

	24
	 Thôn Lân Thịnh
	Xã Phúc Hòa 
	

	25
	Thôn Quất Du 1
	Xã Phúc Hòa
	

	26
	Thôn Quất Du 2
	Xã Phúc Hòa
	

	27
	Thôn Cả am
	Xã Phúc Hòa
	

	28
	Thôn Hòa Làng
	Xã Phúc Hòa
	

	29
	Thôn Vối
	Xã Phúc Hòa
	

	30
	Thôn Cạng
	Xã Phúc Hòa
	

	31
	Thôn Đìa
	Xã Phúc Hòa
	

	32
	Thôn Phúc Đình
	Xã Phúc Hòa
	

	33
	Thôn Phúc Lễ
	Xã Phúc Hòa
	

	34
	Thôn Thái Hòa
	Xã Phúc Hòa
	

	35
	Thôn Phú Thành
	Xã Đại Hóa 
	

	36
	Thôn Đồi Chính
	Xã Đại Hóa
	

	37
	Thôn Liên Cao
	Xã Đại Hóa
	

	38
	Thôn Đồi Vàng
	Xã Đại Hóa
	

	39
	Thôn Đọ
	Xã Đại Hóa
	

	40
	Thôn Quang Lâm
	Xã Đại Hóa
	

	41
	Thôn Vàng Ve
	Xã Đại Hóa
	

	42
	Thôn Chúc
	Xã Đại Hóa
	

	43
	Thôn Ngò Chè
	Xã Đại Hóa
	

	44
	Thôn Suối Chính
	Xã Ngọc Vân 
	

	45
	Thôn Đồng Bông
	Xã Ngọc Vân 
	

	46
	Thôn Đồng  Nội
	Xã Ngọc Vân 
	

	47
	Thôn Đồng Cạn
	Xã Ngọc Vân 
	

	48
	Thôn Làng Sai
	Xã Ngọc Vân 
	

	49
	Thôn Hợp Tiến
	Xã Ngọc Vân 
	

	50
	Thôn Đồng Trống
	Xã Ngọc Vân 
	

	51
	Thôn Núi Ính
	Xã Ngọc Vân 
	

	52
	Thôn Vân Lập
	Xã Ngọc Vân 
	

	53
	Thôn Đồng Khanh
	Xã Ngọc Vân 
	

	54
	Thôn Hội Phú
	Xã Ngọc Vân 
	

	55
	Thôn Đồng Sùng
	Xã Ngọc Vân 
	

	56
	Thôn Lương Tân
	Xã Ngọc Vân 
	

	57
	Thôn Thúy Cầu
	Xã Ngọc Vân 
	

	58
	Thôn Đồng Hội
	Xã Ngọc Vân 
	

	59
	Thôn Đồng Cờ
	Xã Ngọc Vân 
	

	60
	Thôn Trung Tiến
	Xã Song Vân 
	

	61
	Thôn Hoàng Vân
	Xã Song Vân 
	

	62
	Thôn Kỳ Sơn
	Xã Song Vân 
	

	63
	Thôn Đông Lai
	Xã Song Vân 
	

	64
	Thôn Giếng
	Xã Song Vân 
	

	65
	Thôn Tân Lập
	Xã Song Vân 
	

	66
	Thôn Chậu
	Xã Song Vân 
	

	67
	Thôn Tè
	Xã Song Vân 
	

	68
	Thôn Ngò
	Xã Song Vân 
	

	69
	Thôn Tân Tiến
	Xã Song Vân 
	

	70
	Thôn Đồng Kim
	Xã Song Vân 
	

	71
	Thôn Cao Kiên
	Xã Tân Trung 
	

	72
	Thôn Sậy
	Xã Tân Trung 
	

	73
	Thôn Đình Hả
	Xã Tân Trung 
	

	74
	Thôn Chấu
	Xã Tân Trung 
	

	75
	Thôn Quyên
	Xã Tân Trung 
	

	76
	Thôn Công Bằng
	Xã Tân Trung 
	

	77
	Thôn Lục Hạ
	Xã Tân Trung 
	

	78
	Thôn Ân Trù
	Xã Tân Trung 
	

	79
	Thôn Tân Long
	Xã Tân Trung 
	

	80
	Thôn Trong
	Xã Tân Trung 
	

	81
	Thôn Tân Lập
	Xã Tân Trung 
	

	82
	Thôn Ngoài
	Xã Tân Trung 
	

	83
	Thôn Giữa
	Xã Tân Trung 
	

	84
	Thôn Văn Miếu
	Xã Việt Lập 
	

	85
	Thôn Nội Hạc
	Xã Việt Lập
	

	86
	Thôn Lý
	Xã Việt Lập
	

	87
	Thôn Cầu Cần
	Xã Việt Lập
	

	88
	Thôn Đông Khoát
	Xã Việt Lập
	

	89
	Thôn Hàng Cơm
	Xã Việt Lập
	

	90
	Thôn Đông Am Vàng
	Xã Việt Lập
	

	91
	Thôn Um Ngò
	Xã Việt Lập
	

	92
	Thôn Ngọc Trai
	Xã Việt Lập
	

	93
	Thôn Nguyễn
	Xã Việt Lập
	

	94
	Thôn Đồng Sen
	Xã Việt Lập
	

	95
	Thôn Đồng Lời
	Xã Cao Xá 
	

	96
	Thôn Hậu
	Xã Cao Xá
	

	97
	Thôn Trung Lương
	Xã Cao Xá
	

	98
	Thôn Yên
	Xã Cao Xá
	

	99
	Thôn DinhThẳm
	Xã Cao Xá
	

	100
	Thôn Cầu Tẩy
	Xã Cao Xá
	

	101
	Thôn Xuân Tân I
	Xã Cao Xá
	

	102
	Thôn Xuân Tân II
	Xã Cao Xá
	

	103
	Thôn Na Gu
	Xã Cao Xá
	

	104
	Thôn Ngoài
	Xã Cao Xá
	

	105
	Thôn Vàng
	Xã Cao Xá
	

	106
	Thôn Dinh Miễu
	Xã Cao Xá
	

	107
	Thôn Châu Nghè
	Xã Cao Xá
	

	108
	Thôn Hà Am
	Xã Cao Xá
	

	109
	Thôn Tiền
	Xã Cao Xá
	

	110
	Thôn Đức Hiệu
	Xã Cao Xá
	

	111
	Thôn Nguộn B
	Xã Cao Xá
	

	112
	Thôn Ngọc Yên Ngoài
	Xã Cao Xá
	

	113
	Thôn Ngọc Yên Trong
	Xã Cao Xá
	

	114
	Thôn Trung
	Xã Cao Xá
	

	115
	Thôn Trại
	Xã Cao Xá
	

	116
	Thôn Thượng
	Xã Cao Xá
	

	117
	 Tổ dân phố Cường Thịnh
	Thị trấn Nhã Nam 
	

	118
	Tổ dân phố Đoàn kết 1
	Thị trấn Nhã Nam
	

	119
	Tổ dân phố Đoàn kết 2
	Thị trấn Nhã Nam
	

	120
	Tổ dân phố Tiến Phan 1
	Thị trấn Nhã Nam
	

	121
	Tổ dân phố Tiến Phan 2
	Thị trấn Nhã Nam
	

	122
	Tổ dân phố Bãi Ban
	Thị trấn Nhã Nam
	

	123
	Tổ dân phố Chùa Nguộn
	Thị trấn Nhã Nam
	

	124
	Tổ dân phố Phúc Thành
	Thị trấn Nhã Nam
	

	125
	Tổ dân phố Tiến Trại
	Thị trấn Nhã Nam
	

	126
	Tổ dân phố Tiến Thắng
	Thị trấn Nhã Nam
	

	127
	Tổ dân phố Bùng
	Thị trấn Nhã Nam
	

	128
	Tổ dân phố Bài
	Thị trấn Nhã Nam
	

	129
	Tổ dân phố Lao Động
	Thị trấn Nhã Nam
	

	130
	Thôn Tiến Sơn
	Xã Hợp Đức 
	

	131
	Thôn Lục Liễu dưới
	Xã Hợp Đức
	

	132
	Thôn Lục Liễu trên
	Xã Hợp Đức
	

	133
	Thôn Thôn Quất
	Xã Hợp Đức
	

	134
	Thôn Tân Hòa
	Xã Hợp Đức
	

	135
	Thôn Hòa An
	Xã Hợp Đức
	

	136
	Thôn Cửa Sông
	Xã Hợp Đức
	

	137
	Thôn Lò Nồi
	Xã Hợp Đức
	

	138
	Thôn Hòa Minh
	Xã Hợp Đức
	

	139
	Thôn Bài Giữa
	Xã Lam Cốt 
	

	140
	Thôn Tân Lập
	Xã Lam Cốt
	

	141
	Thôn Đồng Vàng
	Xã Lam Cốt
	

	142
	Thôn Đông Thành
	Xã Lam Cốt
	

	143
	Thôn Vân Chung
	Xã Lam Cốt
	

	144
	Thôn Tân An
	Xã Lam Cốt
	

	145
	Thôn Đông An
	Xã Lam Cốt
	

	146
	Thôn Chản
	Xã Lam Cốt
	

	147
	Thôn Đồng Lạng
	Xã Lam Cốt
	

	148
	Thôn An Liễu
	Xã Lam Cốt
	

	149
	Thôn Vân Thành
	Xã Lam Cốt
	

	150
	Thôn Me Điền
	Xã Lam Cốt
	

	151
	Thôn Kép Thượng
	Xã Lam Cốt
	

	152
	Thôn Ngo
	Xã Lam Cốt
	

	153
	Thôn Lam Sơn
	Xã Lam Cốt
	

	154
	Thôn Đồng Thờm
	Xã Lam Cốt
	

	155
	Thôn Tân Thành
	Xã Lam Cốt
	

	156
	Thôn Kép Vàng
	Xã Lam Cốt
	

	157
	Thôn Hương
	Xã Liên Chung 
	

	158
	Thôn Nguộn
	Xã Liên Chung
	

	159
	Thôn Xuân Tiến
	Xã Liên Chung
	

	160
	Thôn Hậu
	Xã Liên Chung
	

	161
	Thôn Sấu
	Xã Liên Chung
	

	162
	Thôn Bến
	Xã Liên Chung
	

	163
	Thôn Lãn Tranh 1
	Xã Liên Chung
	

	164
	Thôn Lãn Tranh 3
	Xã Liên Chung
	

	165
	Thôn Lý 1
	Xã Ngọc Lý 
	

	166
	Thôn Lý 2
	Xã Ngọc Lý
	

	167
	Thôn Đồi Rồng
	Xã Ngọc Lý
	

	168
	Thôn Sỏi Máng
	Xã Ngọc Lý
	

	169
	Thôn Sỏi Làng
	Xã Ngọc Lý
	

	170
	Thôn An Lập
	Xã Ngọc Lý
	

	171
	Thôn Ba Mô
	Xã Ngọc Lý
	

	172
	Thôn Cầu Đồng 9
	Xã Ngọc Lý
	

	173
	Thôn Đồng Lim
	Xã Ngọc Lý
	

	174
	Thôn Chính Ngoài
	Xã Quang Tiến 
	

	175
	Thôn Chính Trong
	Xã Quang Tiến
	

	176
	Thôn Minh Sinh
	Xã Quang Tiến
	

	177
	Thôn Thành Lập
	Xã Quang Tiến
	

	178
	Thôn Tân Lập
	Xã Quang Tiến
	

	179
	Thôn Đồng Tiến
	Xã Quang Tiến
	

	180
	Thôn Đồng Sào 2
	Xã Quang Tiến
	

	181
	Thôn Sậu 
	Xã Quang Tiến
	

	182
	Thôn Trại Han
	Xã Quang Tiến
	

	183
	Thôn Non Dài
	Xã Quang Tiến
	

	184
	Thôn Cầu Đen
	Xã Quang Tiến
	

	185
	Thôn Thọ Điền 1
	Xã Ngọc Thiện 
	

	186
	Thôn Cầu Yêu
	Xã Ngọc Thiện
	

	187
	Thôn Hàm Rồng
	Xã Ngọc Thiện
	

	188
	Thôn Ngọc Lĩnh
	Xã Ngọc Thiện
	

	189
	Thôn Đồng Phương
	Xã Ngọc Thiện
	

	190
	Thôn Tân Lập
	Xã Ngọc Thiện
	

	191
	Thôn Đồng Lầm
	Xã Ngọc Thiện
	

	192
	Thôn Núi Tán
	Xã Ngọc Thiện
	

	193
	Thôn Ngọc Sơn
	Xã Ngọc Thiện
	

	194
	Thôn Bãi Dinh
	Xã Ngọc Thiện
	

	195
	Thôn Đồi Mạ
	Xã Ngọc Thiện
	

	196
	Thôn Tam Hà
	Xã Ngọc Thiện
	

	197
	Thôn Đồng Lạng
	Xã Ngọc Thiện
	

	198
	Thôn Trung
	Xã Ngọc Thiện
	

	199
	Thôn Đồi Giềng
	Xã Ngọc Thiện
	

	200
	Thôn Nội
	Xã Ngọc Thiện
	

	201
	Thôn Ải
	Xã Ngọc Thiện
	

	202
	Thôn Bỉ 
	Xã Ngọc Thiện
	

	203
	Thôn Thọ Điền 2
	Xã Ngọc Thiện
	

	204
	Thôn Kim Xa
	Xã Ngọc Thiện
	

	205
	Thôn Mỗ
	Xã Ngọc Thiện
	

	206
	Thôn Hương
	Xã Ngọc Thiện
	

	207
	Thôn Đồng Long
	Xã Ngọc Thiện
	

	208
	Thôn Trại Rừng
	Xã Ngọc Thiện
	

	209
	Thôn Tam Bình
	Xã Ngọc Thiện
	

	210
	Tổ dân phố Hòa Sơn
	Thị trấn Cao Thượng 
	

	211
	Tổ dân phố Chám
	Thị trấn Cao Thượng
	

	212
	Tổ dân phố Bậu
	Thị trấn Cao Thượng
	

	213
	Tổ dân phố Đình
	Thị trấn Cao Thượng
	

	214
	Tổ dân phố Trong  
	Thị trấn Cao Thượng
	

	215
	Tổ dân phố Bùi
	Thị trấn Cao Thượng
	

	216
	Tổ dân phố Hợp Tiến
	Thị trấn Cao Thượng
	

	217
	Tổ dân phố Chùa
	Thị trấn Cao Thượng
	

	218
	Tổ dân phố Tân Tiến
	Thị trấn Cao Thượng
	

	219
	Tổ dân phố Trong Hạ
	Thị trấn Cao Thượng
	

	220
	Tổ dân phố Ngoài Hạ
	Thị trấn Cao Thượng
	

	221
	Tổ dân phố Phố Bùi
	Thị trấn Cao Thượng
	

	222
	Tổ dân phố Đầu
	Thị trấn Cao Thượng
	

	223
	Tổ dân phố Thiếm
	Thị trấn Cao Thượng
	

	224
	Tổ dân phố Đình Giã
	Thị trấn Cao Thượng
	

	225
	Tổ dân phố Hoàng Hoa Thám
	Thị trấn Cao Thượng
	

	226
	Tổ dân phố Đồi Đỏ
	Thị trấn Cao Thượng
	

	227
	Tổ dân phố Phố Mới
	Thị trấn Cao Thượng
	

	228
	Tổ dân phố Đông
	Thị trấn Cao Thượng
	

	229
	Tổ dân phố Chợ
	Thị trấn Cao Thượng
	

	230
	Tổ dân phố Đồng Mới
	Thị trấn Cao Thượng
	

	231
	Tổ dân phố Ngô Xá
	Thị trấn Cao Thượng
	

	232
	Tổ dân phố Ngò
	Thị trấn Cao Thượng
	

	233
	Thôn Cảm
	Xã Phúc Sơn 
	

	234
	Thôn Đài Sơn
	Xã Phúc Sơn
	

	235
	Thôn Khánh Châu
	Xã Phúc Sơn
	

	236
	Thôn Long Vân
	Xã Phúc Sơn
	

	237
	Thôn Lữ Vân
	Xã Phúc Sơn
	

	238
	Thôn Lý Cốt
	Xã Phúc Sơn
	

	239
	Thôn Luông
	Xã Phúc Sơn
	

	240
	Thôn Mai Hoàng
	Xã Phúc Sơn
	

	241
	Thôn Chám
	Xã Phúc Sơn
	

	242
	Thôn Tiền Sơn
	Xã Phúc Sơn
	

	243
	Thôn Yên Lý
	Xã Phúc Sơn
	

	244
	Thôn Ngòi Lan
	Xã Lan Giới 
	

	245
	Thôn Chính Lan
	Xã Lan Giới 
	

	246
	Thôn Bình Minh
	Xã Lan Giới 
	

	247
	Thôn Bãi Trại
	Xã Lan Giới 
	

	248
	Thôn Chính Thễ
	Xã Lan Giới 
	

	249
	Thôn Đồn Hậu
	Xã Lan Giới 
	

	250
	Thôn Đá Ong
	Xã Lan Giới 
	

	251
	Thôn Sặt
	Xã Liên Sơn 
	

	252
	Thôn Đình Chùa
	Xã Liên Sơn
	

	253
	Thôn Chung
	Xã Liên Sơn
	

	254
	Thôn Chiềng
	Xã Liên Sơn
	

	255
	Thôn Dương Sơn
	Xã Liên Sơn
	

	256
	Thôn Chấn Sơn
	Xã Liên Sơn
	

	257
	Thôn Bình An
	Xã Ngọc Châu  
	

	258
	Thôn Bằng Cục
	Xã Ngọc Châu
	

	259
	Thôn Tân Minh
	Xã Ngọc Châu
	

	260
	Thôn Ngọc Lợi
	Xã Ngọc Châu
	

	261
	Thôn Quang Châu
	Xã Ngọc Châu
	

	262
	Thôn Tân Phú
	Xã Ngọc Châu
	

	263
	Thôn Cầu Xi
	Xã Ngọc Châu
	

	264
	Thôn Châu Sơn
	Xã Ngọc Châu
	

	265
	Thôn Trại Mới
	Xã Ngọc Châu
	

	266
	Thôn Tân Trung
	Xã Ngọc Châu
	

	267
	Thôn Trung Đồng
	Xã Ngọc Châu
	

	268
	Thôn Phú Thọ
	Xã Việt Ngọc 
	

	269
	Thôn An Lạc
	Xã Việt Ngọc
	

	270
	Thôn Việt Hùng
	Xã Việt Ngọc
	

	271
	Thôn Nành Tón
	Xã Việt Ngọc
	

	272
	Thôn Ngùi
	Xã Việt Ngọc
	

	273
	Thôn Đồng Xứng
	Xã Việt Ngọc
	

	274
	Thôn Cầu Trại
	Xã Việt Ngọc
	





























Biểu 2
DANH SÁCH
Thôn, Tổ dân phố được Chủ tịch UBND huyện công nhận “Khu dân cư văn hóa điển hình sáng, xanh, sạch, đẹp” năm 2023
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND  ngày       /11/2023
 của Chủ tịch UBND huyện)


	Stt
	Thôn, Tổ dân phố
	Xã, Thị trấn
	Ghi chú

	I. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN MỚI

	1
	Thôn Lý 2
	Xã Ngọc Lý
	 

	2
	Thôn Thành Lập
	Xã Quang Tiến
	 

	3
	Thôn Hương
	xã Liên Chung
	 

	4
	Thôn Công Bằng
	Xã Tân Trung
	 

	5
	Tổ dân phố Chợ
	TT Cao Thượng
	 

	6
	Thôn Liên Cao
	Xã Đại Hóa
	 

	7
	Thôn Đình Chùa
	Xã Liên Sơn
	 

	8
	Thôn Đồng Khanh
	Xã Ngọc Vân
	 

	9
	Thôn Làng Sai
	Xã Ngọc Vân
	 

	10
	Thôn Na Gu
	Xã Cao Xá
	 

	11
	Thôn Trung Lương
	Xã Cao Xá
	 

	12
	Thôn Tân Phú
	Xã Ngọc Châu
	 

	13
	Thôn Trại Mới
	Xã Ngọc Châu
	 

	14
	Thôn Vân Thành 
	Xã Lam Cốt
	 

	15
	Thôn Lục Liễu Dưới
	Xã Hợp Đức 
	 

	16
	Thôn Văn Miếu
	Xã Việt Lập
	 

	II. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN LẠI

	1
	Thôn Cầu Đen
	Xã Quang Tiến
	 

	2
	Tổ dân phố Đình Giã
	TT Cao Thượng
	 

	3
	Thôn Chiềng
	Xã Liên Sơn
	 

	4
	Thôn Hai Khê
	Xã Quế Nham
	 

	5
	Thôn Hòa Minh 
	Xã Hợp Đức 
	 






























Biểu 3
 DANH SÁCH
Chủ tịch UBND huyện công nhận danh hiệu “Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”
 (Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND  ngày       /11/2023
 của Chủ tịch UBND huyện)


	Stt
	Tên thị trấn
	Ghi chú

	1
	UBND thị trấn Cao Thượng
	





































Biểu 4
DANH SÁCH
Thôn, tổ dân phố được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho KDCVH có thành tích 5 năm liên tục đạt Khu dân cư văn hóa 2019-2023
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND  ngày       /11/2023
 của Chủ tịch UBND huyện)

	Stt
	Thôn, tổ dân phố
	Xã, thị trấn
	Ghi chú

	
	
	
	

	1
	Thôn Ngàn Ván
	Xã An Dương
	

	2
	Thôn Tiền Đình
	Xã Quế Nham  
	

	3
	Thôn Ngọc Trì
	Xã Quế Nham  
	

	4
	Thôn Quất Du 2
	Xã Phúc Hòa
	

	5
	Thôn Thái Hòa
	Xã Phúc Hòa
	

	6
	Thôn Đồng Bông
	Xã Ngọc Vân 
	

	7
	Thôn Hoàng Vân
	Xã Song Vân 
	

	8
	Thôn Đông Lai
	Xã Song Vân 
	

	9
	Thôn Giếng
	Xã Song Vân 
	

	10
	Thôn Chậu
	Xã Song Vân 
	

	11
	Thôn Tè
	Xã Song Vân 
	

	12
	Thôn Đồng Kim
	Xã Song Vân 
	

	13
	Thôn Tân Lập
	Xã Tân Trung 
	

	14
	Thôn Giữa
	Xã Tân Trung 
	

	15
	Thôn Đông Khoát
	Xã Việt Lập
	

	16
	Thôn Ngọc Trai
	Xã Việt Lập
	

	17
	Thôn Nguyễn
	Xã Việt Lập
	

	18
	Thôn DinhThẳm
	Xã Cao Xá
	

	19
	Thôn Xuân Tân II
	Xã Cao Xá
	

	20
	Thôn Ngoài
	Xã Cao Xá
	

	21
	Thôn Đức Hiệu
	Xã Cao Xá
	

	22
	Thôn Ngọc Yên Ngoài
	Xã Cao Xá
	

	23
	Thôn Trung
	Xã Cao Xá
	

	24
	Thôn An Lập
	Xã Ngọc Lý
	

	25
	Thôn Chính Trong
	Xã Quang Tiến
	

	26
	Thôn Minh Sinh
	Xã Quang Tiến
	

	27
	Thôn Thành Lập
	Xã Quang Tiến
	

	28
	Thôn Tân Lập
	Xã Quang Tiến
	

	29
	Thôn Đồng Tiến
	Xã Quang Tiến
	

	30
	Thôn Cầu Đen
	Xã Quang Tiến
	

	31
	Thôn Cầu Yêu
	Xã Ngọc Thiện
	

	32
	Thôn Đồng Lầm
	Xã Ngọc Thiện
	

	33
	Thôn Trung
	Xã Ngọc Thiện
	

	34
	Tổ dân phố Chám
	TT Cao Thượng
	

	35
	Tổ dân phố Tân Tiến
	TT Cao Thượng
	

	36
	Tổ dân phố Ngoài Hạ
	TT Cao Thượng
	

	37
	Tổ dân phố Thiếm
	TT Cao Thượng
	

	38
	Tổ dân phố Hoàng Hoa Thám
	TT Cao Thượng
	

	39
	Tổ dân phố Phố Mới
	TT Cao Thượng
	

	40
	Thôn Long Vân
	Xã Phúc Sơn
	

	41
	Thôn Đá Ong
	Xã Lan Giới 
	

	42
	Thôn Chấn Sơn
	Xã Liên Sơn
	

	43
	Thôn Ngọc Lợi
	Xã Ngọc Châu
	

	44
	Thôn Trung Đồng
	Xã Ngọc Châu
	

	45
	Thôn Me Điền
	Xã Lam Cốt
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Biểu 5
DANH SÁCH
Hộ gia đình được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen
cho hộ gia đình tiêu biểu năm 2023
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND  ngày       /11/2023
 của Chủ tịch UBND huyện)


	Stt
	Tên hộ gia đình
	Địa chỉ
	Xã, thị trấn

	1
	GĐ bà Nguyễn Thị Hiền
	Thôn Bùng
	Xã An Dương

	2
	GĐ ông Lục Sinh Toản
	Thôn Đèo
	Xã An Dương

	3
	GĐ ông Nguyễn Lương Thực
	Thôn Lân Thịnh
	Xã Phúc Hòa

	4
	GĐ bà Nguyễn Thị Tuyết
	Thôn Phúc Đình
	Xã Phúc Hòa

	5
	GĐ ông Trần Thế Minh
	Thôn Đồng sùng
	Xã Ngọc Vân

	6
	GĐ ông Đào Sơn Lưu
	Thôn Làng Thị
	Xã Ngọc Vân

	7
	GĐ ông Tạ Văn Hoàn
	Thôn Ngò
	Xã Song Vân

	8
	GĐ ông Nguyễn Văn Anh
	Thôn Kỳ Sơn
	Xã Song Vân

	9
	GĐ ông Mạc Văn Long
	Thôn Giữa
	Xã Tân Trung

	10
	GĐ ông Đinh Công Hùng
	Thôn Chấu
	Xã Tân Trung

	11
	GĐ ông Đặng Thanh Cường
	Thôn Văn Miếu
	Xã Việt Lập

	12
	GĐ ông Nguyễn Văn Chỉnh
	Thôn Ngọc Trai
	Xã Việt Lập

	13
	GĐ ông Lê Văn Quang
	Tổ dân phố Bùng
	TT Nhã Nam

	14
	GĐ ông Dương Vĩnh Minh
	Tổ dân phố Cường Thịnh
	TT Nhã Nam

	15
	GĐ ông Nguyễn Mạnh Hùng
	Thôn Tân Hòa
	Xã Hợp Đức

	16
	GĐ ông Nguyễn Xuân Điệp
	Thôn Trung
	Xã Hợp Đức

	17
	GĐ ông Nguyễn Văn Bàn
	Thôn Hương
	Xã Liên Chung

	18
	GĐ ông Nguyễn Bá Tạo
	Thôn Hậu
	Xã Liên Chung

	19
	GĐ ông Nguyễn Trọng Bình
	Thôn Đồng Lim
	Xã Ngọc Lý

	20
	GĐ ông Nguyễn Văn Hoàn
	Thôn Sỏi Làng
	Xã Ngọc Lý

	21
	GĐ ông Hoàng Văn Bẩy
	Thôn Non Dài
	Xã Quang Tiến

	22
	GĐ ông Nguyễn Văn Chính
	Thôn Tân Lập
	Xã Quang Tiến

	23
	GĐ ông Đặng Văn Chúc
	Tổ dân phố Phố Bùi
	TT Cao Thượng

	24
	GĐ ông Giáp Đình Giang
	Tổ dân phố Đông
	TT Cao Thượng

	25
	GĐ ông Nguyễn Tiến Thắng
	Tổ dân phố Nguộn
	TT Cao Thượng

	26
	GĐ ông Nguyễn Tiến Đông
	Thôn Mai Hoàng
	Xã Phúc Sơn

	27
	GĐ ông Hà Văn Cương
	Thôn Trám
	Xã Phúc Sơn

	28
	GĐ ông Nguyễn Văn bẩy
	Thôn Phố Thễ
	Xã Lan Giới

	29
	GĐ ông Nguyễn Văn Kiên
	Thôn Thượng Đồn
	Xã Liên Sơn

	30
	GĐ ông Thân Văn Thắng
	Thôn Quang Châu
	Xã Ngọc Châu

	31
	GĐ ông Nguyễn Đình Hiếu
	Thôn Ngọc Lợi
	Xã Ngọc Châu

	32
	GĐ ông Nguyễn Văn Hà
	Thôn Ngùi
	Xã Việt Ngọc

	33
	GĐ ông Phạm Văn Sinh
	Thôn Phú Thọ
	Xã Việt Ngọc

	34
	GĐ bà Hoàng Thị Chiến
	Thôn Dinh Miễu
	Xã Cao Xá

	35
	GĐ ông Lã Minh Ngọc
	Thôn Hậu
	Xã Cao Xá

	36
	GĐ ông Nguyễn Văn Điều
	Đồng Lời
	Xã Cao Xá

	37
	GĐ ông Nguyễn Văn Thọ
	Thôn Vân Chung
	Xã Lam Cốt

	38
	GĐ ông Lê Văn Khiêm
	Thôn Lam Sơn
	Xã Lam Cốt

	39
	GĐ ông Vũ Bá Nghị
	Thọ Điền 2
	Xã Ngọc Thiện

	40
	GĐ Nguyễn Anh Tuấn
	Thọ Điền 2
	Xã Ngọc Thiện

	41
	GĐ Nguyễn Văn Duy
	Thôn Bãi Dinh
	Xã Ngọc Thiện

	42
	GĐ ông Lê Văn Luân
	Thôn Bình Minh
	Xã Quế Nham

	43
	GĐ bà Nguyễn Thị Dung
	Thôn Tiền Đình
	Xã Quế Nham

	44
	GĐ ông Nguyễn Khắc Thuật
	Thôn Đọ
	Xã Đại Hóa




















Biểu 6
DANH SÁCH
Xã, thị trấn được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen có thành tích
xuất sắc trong chỉ đạo thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH
và Công tác gia đình năm 2023
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND  ngày       /11/2023
 của Chủ tịch UBND huyện)

	Stt
	Tên đơn vị
	Ghi chú

	1
	Nhân dân và cán bộ xã Phúc Hòa
	

	2
	Nhân dân và cán bộ xã Phúc Sơn
	

	3
	Nhân dân và cán bộ xã Lam Cốt
	

	4
	Nhân dân và cán bộ xã Ngọc Thiện
	

	5
	Nhân dân và cán bộ xã Hợp Đức
	

	6
	Nhân dân và cán bộ xã Quang Tiến
	






















Biểu 7
DANH SÁCH
Khu dân cư văn hóa tiêu biểu xuất sắc năm 2023 
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND  ngày       /11/2023
 của Chủ tịch UBND huyện)

	Stt
	Thôn, tổ dân phố
	Xã, thị trấn
	Ghi chú

	
	
	
	

	1
	Thôn Bình Minh
	Xã  Quế Nham
	

	2
	Thôn Đồng Khanh
	Xã  Ngọc Vân
	

	3
	Thôn Công Bằng
	Xã  Tân Trung
	

	4
	Thôn Văn Miếu
	Xã  Việt Lập
	

	5
	Thôn Na Gu
	Xã Cao Xá
	

	6
	Thôn Hương
	Xã Liên Chung
	

	7
	Thôn Lý 2
	Xã  Ngọc Lý 
	

	8
	Thôn Non Dài
	Xã Quang Tiến
	

	9
	Thôn Thọ Điền 1
	Xã Ngọc Thiện
	

	10
	Thôn Hợp Tiến
	TT Cao Thượng
	

	11
	 Thôn Tân Phú
	Xã Ngọc Châu
	

	12
	Thôn Chiềng
	Xã Liên Sơn
	









Biểu 8
DANH SÁCH
Gia đình văn hóa tiêu biểu Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen năm 2023 
 (Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND  ngày       /11/2023
 của Chủ tịch UBND huyện)

	Stt
	Tên hộ gia đình
	Thôn, Tổ dân phố
	Xã, thị trấn

	
	
	
	

	1
	GĐ ông Ngô Quang Đồng
	Thôn Làng Sai
	Xã Ngọc Vân

	2
	GĐ ông Nguyễn Quang Tám
	Thôn Đồng Bông
	Xã Ngọc Vân

	3
	GĐ ông Nguyễn Văn Tuất
	Thôn  Giếng
	Xã Song Vân

	4
	GĐ ông Thân Nhân Khương
	Thôn  Trung Tiến
	Xã Song Vân

	5
	GĐ ông Ngô Văn Vinh
	Thôn Ngoài
	Xã Tân Trung

	6
	GĐ ông Giáp Văn Thức
	Thôn  Đình Hả
	Xã Tân Trung

	7
	GĐ ông Nguyễn Văn Đức
	Thôn Hàng Cơm
	Xã Việt Lập

	8
	GĐ ông Thân Văn Nhị
	Thôn Đồng Sen
	Xã Việt Lập

	9
	GĐ ông Nguyễn Quang Sơn
	Tổ dân phố Tân Quang
	TT Nhã Nam

	10
	GĐ ông Dương Văn Việt
	Tổ dân phố Tiến Phan 2
	TT Nhã Nam

	11
	GĐ bà Vũ Thị Mai
	Thôn Hòa An
	Xã Hợp Đức

	12
	GĐ ông Ngô Văn Vượng
	Thôn Lục Liễu trên
	Xã Hợp Đức

	13
	GĐ ông Nguyễn Thanh Chương
	Thôn Lãn Tranh 1
	Xã  Liên Chung

	14
	GĐ ông Ngô Văn Tiện
	Thôn Liên Bộ
	Xã  Liên Chung

	15
	GĐ ông Đỗ Văn Thùy
	Thôn Tân Lập
	Xã Ngọc Lý 

	16
	GĐ ông Nguyễn Văn Nghĩa
	Thôn Lý 2
	Xã Ngọc Lý 

	17
	GĐ ông Lê Văn Luyện
	Thôn Đụn 3
	Xã An Dương

	18
	GĐ ông Bùi Quỳnh Quỳnh
	Thôn Am Ngàn
	Xã An Dương

	19
	GĐ ông Lê Văn Hoạt
	Thôn Non Dài
	Xã Quang Tiến

	20
	GĐ ông Hoàng Văn Doanh
	Thôn Chính Ngoài
	Xã Quang Tiến

	21
	GĐ ông Nguyễn  Văn Thêm
	Thôn Chính Lan
	Xã  Lan Giới

	22
	GĐ ông Đoàn Văn Viên
	Thôn Đồn Hậu
	Xã Lan Giới

	23
	GĐ ông Nguyễn Văn Vụ
	Thôn Đình Chùa
	Xã Liên Sơn

	24
	GĐ ông Đỗ Văn Hải
	Thôn Dương Sơn
	Xã Liên Sơn

	25
	GĐ ông Phùng Ngọc Vân
	Thôn Tân Trung
	Xã  Ngọc Châu

	26
	GĐ ông Trần Văn Hiệp
	Thôn Bằng Cục
	Xã  Ngọc Châu

	27
	GĐ ông Vũ Tiến Hùng
	Thôn Tân Thể
	Xã Việt Ngọc

	28
	GĐ ông Dương Quang Viện
	Thôn Đồng Gia
	Xã Việt Ngọc

	29
	GĐ ông Nguyễn Văn Phi
	Thôn Nguộn A
	Xã Cao Xá

	30
	GĐ ông Nguyễn Văn Mười 
	Thôn Cầu Tẩy
	Xã Cao Xá

	31
	GĐ  ông Nguyễn Tiến Bắc
	Tổ dân phố Hòa Sơn
	TT Cao Thượng

	32
	GĐ ông Lê Văn Minh
	Tổ dân phố Phố Mới
	TT. Cao Thượng

	33
	GĐ ông Trần Văn Tài
	Thôn Đìa
	Xã Phúc Hòa

	34
	GĐ ông Tạ Văn Hồng
	Thôn Lân Thịnh
	Xã Phúc Hòa

	35
	GĐ ông Nguyễn Thanh Kỷ
	Thôn Hai Khê
	Xã Quế Nham

	36
	GĐ ông Giáp Văn Quỳnh
	Thôn Bãi Dinh
	Xã Ngọc Thiện

	37
	GĐ ông Phạm Tiến Sản
	Thôn Đồng Lầm
	Xã Ngọc Thiện
































